
Buổi: Có mặt                       : để trống
Thời gian: Vắng                           : dấu  X
Phòng: Vắng có phép          : chữ  P

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 2010234 Trần Quốc Bảo 23/07/2002 Kiên Giang DH20OTO04

2 201664 Nguyễn Trọng Bình 26/08/2002 Cà Mau DH20OTO07

3 200456 Lương Hoàng Hiếu Cường 30/10/2002 Hậu Giang DH20OTO04

4 209722 Trần Thanh Đạm 18/07/2002 Cần Thơ DH20OTO03

5 200608 Nguyễn Hải Đăng 14/06/2001 Cà Mau DH20OTO01

6 202036 Lê Trường Giang 03/12/2002 Cà Mau DH20OTO07

7 202979 Phạm Thanh Hà 23/01/2000 Hà Nội DH20MAR01

8 200579 Trần Nhật Hào 17/01/2002 Cà Mau DH20OTO04

9 200435 Nguyễn Hoàng Hơn 25/07/2002 Cần Thơ DH20OTO01

10 202050 Lý Thị Linh Huệ 13/07/2002 Sóc Trăng DH20QLT01

11 200932 Huỳnh Hoàng Huy 25/06/2002 An Giang DH20OTO03

12 200792 Nguyễn Hoàng Huy 01/01/2002 Hậu Giang DH20MAR01

13 200938 Hồng Thái Huỳnh 27/06/2002 Cà Mau DH20OTO03

14 202276 Nguyễn Minh Kha 02/02/2001 Cà Mau DH20OTO08

15 200711 Lê Vĩ Khang 15/02/2002 Kiên Giang DH20OTO01

16 200417 Nguyễn Hoàng Khang 23/04/2002 Cần Thơ DH20OTO01

17 201885 Phạm Vĩ Khang 11/10/2002 Kiên Giang DH20QLT01

18 203549 Hồ Tuấn Khanh 01/11/2002 Đồng Tháp DH20OTO03

19 200582 Nguyễn Đình Khương 13/05/2002 Cà Mau DH20OTO04

20 201882 Bùi Văn Kiên 18/12/2002 Kiên Giang DH20QLT01

21 203545 Lương Hữu Kiên 22/07/2002 Hậu Giang DH20OTO01

22 202878 Lê Trúc Lam 05/05/2002 Cà Mau DH20QTD01

23 200392 Phạm Hiếu Lễ 18/06/2002 Kiên Giang DH20OTO01
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24 200561 Trương Thành Lợi 28/09/2002 Hậu Giang DH20OTO01

25 202636 Nguyễn Trần Yến Nhi 02/02/2002 Đồng Tháp DH20NNA03

26 203149 Lê Thị Mỹ Như 02/02/2002 Cần Thơ DH20QTD01

27 203393 Nguyễn Đặng Hoàng Nhựt 29/05/2002 Cần Thơ DH20NNA03

28 200513 Nguyễn Văn Phục 17/11/2002 Kiên Giang DH20OTO01

29 202094 Nguyễn Duy Phương 23/10/2002 Cà Mau DH20OTO07

30 200639 Châu Văn Quy 10/02/2002 Hậu Giang DH20OTO01

31 200850 Trần Hoàng Sơn 01/11/2002 Cần Thơ DH20OTO03

32 201763 Đinh Tấn Tài 09/10/2001 Đồng Tháp DH20OTO07

33 203205 Phạm Phương Tâm 13/03/2002 Cà Mau DH20QLD01

34 200879 Hồ Văn Tân 17/08/1999 Hậu Giang DH20OTO03

35 200327 Nguyễn Chí Thản 02/12/2002 Kiên Giang DH20OTO01

36 200095 Huỳnh Huy Thanh 01/12/1999 An Giang DH20OTO01

37 190611 Trương Hữu Thành 24/10/1997 Đồng Tháp DH20OTO03

38 200960 Trần Mộng Thi 04/01/2002 Hậu Giang DH20QTD01

39 203030 Nguyễn Thị Anh Thư 14/11/2002 Kiên Giang DH20NNA03

40 200951 Nguyễn Thị Cẩm Tú 23/05/2002 Hậu Giang DH20QTD01
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